
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

03/05/2016 Bà Hoàng Thị Hảo - Úc Châu 2 000 000

05/05/2016 Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 200 000

17/05/2016 Thực Khách ẩn danh 100 000

Thực Khách ẩn danh 100 000

21/05/2016 Chị Lê Thị Thu Linh - Trần Quang Diệu 200 000

24/05/2016 Ông Dương Dưỡng Giáo - 130 Phan Đình Phùng 10 000 000

Thực Khách ẩn danh 100 000

26/05/2016 Mr Edward Cohen - Đại học Đà Lạt 500 000

28/05/2016 Shimizu Yunko + Izuka Ryo - 5/3 Bà Triệu 250 000

0 13 450 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

03/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 5

05/05/2016 Chị Bình - Ka Đô cà tím kg 15

cà chua kg 10

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 100

07/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

Bà Hoa - 60 Thi Sách sú kg 22

hành lá kg 1.3

Chị Bình - Ka Đô cải thảo kg 20

10/05/2016 Ông Ngà - 570 Trần Đại Nghĩa bí ngồi kg 30

Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 15

Chị Mai - Phước Thành gạo kg 25

Cô Gái - Lý Nam Đế cải thảo kg 20

Chị Bình - Ka Đô cà tím kg 30

12/05/2016 Chị N.Thị Ngọc Bích - Phạm Hồng Thái gạo kg 50

Chị Lý - 174 Phan Đình Phùng giá kg 17

Sinh Viên Trúc + Nguyên bí ngồi kg 7

dưa leo kg 3

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 250

14/05/2016 Ông Phương Thái - Mai Anh Đào gạo kg 100

Bà Hoa - Thi Sách dầu ăn lít 10

Cô Nhàn - Cty Mimosa khoai tây kg 15

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

17/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

Cháu Hà - Tràn Nhân Tông cải thảo kg 10

19/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 200

21/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

24/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt heo kg 6
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Bà Hoa- Thi Sách hành khô kg 1.5

Ông Huy - Đà Lạt rau tập tàng kg 3

26/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 200

Nhóm Cô Gái - Đà Lạt cà tím kg 30

28/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu hạt kg 3

31/05/2016 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 175

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 247

Trứng gà kg 15

Thịt gà kg 25

Thịt heo 6

Đậu khuôn chiên miếng 750

Gia vị kg 10


